Phụ lục 4
NỘI DUNG BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CỨU NGƯỜI
I. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên 
1. Bảo dưỡng hằng ngày

	Nội dung công việc

	1
	Lau chùi sạch sẽ toàn bộ phương tiện.

	2
	Quan sát, kiểm tra phát hiện các vết sước, đứt bất thường trên phương tiện

	3
	Kiểm tra mức nhiên liệu của máy phát. Nếu thiếu phải bổ sung.

	4
	Đặt phương tiện ở nơi khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng


2. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập 

	Nội dung công việc bảo dưỡng

	1
	Sau khi chữa cháy, thực tập về doanh trại thì phải kiểm tra tình trạng chung của thiết bị (máy phát, quạt..); lau sạch và sấy khô từng bộ phận trước khi cất giữ.

	2
	Kiểm tra hỏng hóc bên ngoài của máy phát, quạt.

	3
	Kiểm tra rò rỉ dầu của từng bộ phận máy phát.

	4
	Quan sát, kiểm tra phát hiện các vết sước, đứt bất thường trên phương tiện

	5
	Trước khi chuyển đệm, ống trượt, dây, thang dây tới nơi bảo quản cần thiết. Lưu ý phương tiện phải thật khô ráo trước khi cất trữ. (Nếu phương tiện bị ướt cần phơi khô trước khi cất trữ).


II. Bảo dưỡng định kỳ 

1. Bảo quản, bảo dưỡng hàng tháng

	Nội dung công việc bảo dưỡng

	 Đối với đệm:

	1
	Triển khai đệm nhảy và bơm đầy hơi vào đệm

	2
	Để đệm trong tình trạng căng trong ít nhất 15 phút

	3
	Kiểm tra các đầu nối và các mối hàn ở đệm khi đang căng

	4
	Kiểm tra cáp điện và phích cắm

	5
	Gấp và cuộn đệm đúng quy trình quy định, tránh việc gấp nhiều quá và kiểm tra để đảm bảo đệm không bị ẩm


2. Bảo dưỡng 6 tháng
	Nội dung công việc bảo dưỡng

	* Tiến hành chế độ bảo dưỡng tháng.

	* Đối với đệm

	1
	Triển khai đệm nhảy và bơm đầy hơi vào đệm

	2
	Để đệm trong tình trạng căng trong ít nhất 30 phút

	3
	Kiểm tra các đầu nối và các mối hàn ở đệm khi đang căng

	4
	Kiểm tra cáp điện và phích cắm

	5
	Gấp và cuộn đệm đúng quy trình quy định, tránh việc gấp nhiều quá và kiểm tra để đảm bảo đệm không bị ẩm

	* Đối với máy phát điện của Đệm:

	- Kiểm tra động cơ gồm các phần như sau:

	
	Phần làm mát và giải nhiệt của động cơ

	
	Hệ thống két nước, ống dẫn nước, van lọc chống rỉ, bộ tản nhiệt, van xả nước, quạt gió, bơm đảo đối lưu

	
	Hệ thống áp lực nhớt, ống dẫn áp lực, lọc nhớt, xả nhớt và làm vệ sinh những chất
dơ bẩn bị đóng trong thời gian máy hoạt động

	
	Hệ thống áp lực dầu, ống áp lực dẫn dầu, van xả dầu dơ bẩn, bơm tạo áp suất, bơm cao áp, bộ lọc dầu

	
	Hệ thống lọc khí động cơ, rotor turbo

	
	Hệ thống suppap, khe hở suppap động cơ

	
	Kiểm tra độ hao mòn, độ rơ (bạc đạn, bạc dầu và các phần cơ khí khác)

	
	Hệ thống phun dầu của động cơ.

	
	Dây cu roa quạt, dây cu roa máy phát điện sạc (DC), Dynamo, puli

	
	Kiểm tra độ bôi trơn, độ rơ của bạc đạn, bộn giảm chấn (bạc đạn có thiếu dầu bôi
trơn, cao su giảm chấn có bị chai cứng hoặc không còn độ giảm rung trên chân máy

	
	Kiểm tra cốc lắng cặn và tách nước giải nhiệt, bình làm mát hồi lưu

	
	Kiểm tra toàn bộ bulon đai ốc có bị nới lỏng không

	- Hệ thống máy phát điện xoay chiều (AC), máy phát điện (DC) gồm các hệ
thống sau:

	
	Kiểm tra rotor, stator máy phát điện xoay chiều

	
	Đo cách điện, cảm ứng từ trường, chổi than (nếu có ).

	
	Hệ thống dây dẫn, công suất tổn hao trên đường dây, công suất hiện tại máy có thể
đưa vào cho phụ tải sử dụng

	
	Hệ số kích từ của bộ AVR

	
	Hệ thống mạch điều khiển

	
	Hệ thống bảo vệ (AC,DC)

	
	Điều chỉnh hệ thống chỉ thị, kiểm soát, công tắc khởi động, tắt máy, công tắc chuyển
mạch Ampe, Volt.

	
	Mức độ nạp điện của bình accu và độ điện phân

	
	Kiểm tra độ rơ của bạc đạn.

	
	Kiểm tra hệ số chỉ định của đồng hồ Volt, Ampe, tần số, dầu, nhớt, nước, giờ, đo
tốc độ.

	
	Đo các rờ le ngắt rò rỉ, công tắc khởi, tắt máy.

	
	Kiểm tra độ lệch giữa các pha

	- Điều kiện thay thế :

	
	Các phụ tùng thay thế bao gồm lọc dầu, nhớt không cân chỉnh được thì cần phải thay
thế

	
	Chế độ thay thế căn cứ vào số giờ hoạt động của máy. Đối với lọc dầu, lọc nhớt, lọc
gió từ 150 giờ đến 200 giờ máy chạy


3. Bảo dưỡng năm

	Nội dung công việc bảo dưỡng

	* Tiến hành chế độ bảo dưỡng 6 tháng.

	* Đối với đệm

	1
	Sau mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra lại khả năng làm việc của ống xả và lưới thông hơi

	2
	Kiểm tra tình trạng căng của các sợi dây tại khoang dưới của đệm:

- Triển khai đệm nhảy và bơm đầy hơi vào đệm;

- 2 người vận hành tháo ống của khoang dưới và người thứ 3 chui vào bên trong khoang dưới qua ống;

- Nối lại đệm vào quạt để giữ cho nó căng;

- Kiểm tra lại tình trạng căng của các sợi dây bên trong

	3
	Sau 2 năm kể từ ngày đưa đệm vào sử dụng thực hiện nội dung kiểm tra: Thả vật nặng 80 kg với diện tích bề mặt 0,20 m2 ở độ cao 30 mét lên đệm nhảy. Thực hiện thử lại ít nhất 3 lần.


Phụ lục 5
NỘI DUNG BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG 

CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ  DỤNG CỤ PHÁ DỠ

A. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên.

I- Bảo quản, bảo dưỡng hàng ngày.

	a/ Bảo quản làm sạch.

	1
	Làm sạch toàn bộ thiết bị.

	2
	Kiểm tra mức nhiên liệu của máy phát, mức dung môi thủy lực của bình chứa. Nếu thiếu phải bổ sung.

	3
	Quan sát toàn bộ thiết bị, phát hiện các khiếm khuyết của lưỡi cắt, cưa, kích…và các chi tiết của máy phát.

	b/ Đối với máy cắt.

	1
	Kiểm tra các bộ phận của le gió.

	2
	Kiểm tra độ căng của dây đai truyền động.

	3
	Kiểm tra tình trạng của lưỡi cắt và hộp số.

	4
	Kiểm tra tình trạng của ốp bảo vệ lưỡi cắt.

	5
	Kiểm tra bộ khởi động, dây khởi động và bên ngoài lỗ nạp khí.

	6
	Kiểm tra đai ốc và bu lông.

	7
	Kiểm tra công tắc dừng.


II- Bảo quản, bảo dưỡng sau khi đi chữa cháy, thực tập.

	Nội dung công việc bảo dưỡng

	1
	Máy cắt, máy kéo, máy banh, máy kích sau khi chữa cháy, thực tập về doanh trại thì phải kiểm tra tình trạng chung của thiết bị; lau sạch và sấy khô từng bộ phận trước khi cất giữ; kiểm tra tình trạng các ống, vòi.

	2
	Kiểm tra các khớp nối và mũ bịt; lau sạch khớp nối và mũ bịt nếu cần; kiểm tra chức năng nối sau khi lau.

	3
	Kiểm tra hỏng hóc bên ngoài của các máy.

	4
	Kiểm tra rò rỉ dầu của từng bộ phận.

	5
	Kiểm tra lưỡi cắt, nên đóng lưỡi cắt và gập đầu lưỡi vào khi không hoạt động; kiểm tra lưỡi tách, hàm ê tô xem có mạt không, hàm ê tô và chốt thiết bị phải dễ dàng tháo, dỡ và không có khe hở do mạt hay bụi bẩn; kiểm tra các đầu rãnh của kích, đầu rãnh phải được tháo ra và gắn vào một cách dễ dàng và không bị hở. Đối với máy phát phải kiểm tra mức nhiên liệu của động cơ và mức dung môi thủy lực của bình chứa.

	6
	Kiểm tra hoạt động của cần điều khiển, cần có tự động trở về vị trí giữa khi thả tay ra không.

	7
	Kiểm tra hoạt động của động cơ máy phát, hoạt động của van xả áp.


III- Bảo quản, bảo dưỡng hàng tuần.

	Nội dung công việc bảo dưỡng

	* Tiến hành chế độ bảo dưỡng hàng ngày.

	* Máy cắt.

	1
	Kiểm tra làm sạch lọc khí: Tháo rời lọc chất dẻo, rửa thật sạch bằng nước xà phòng ấm sau đó rửa lại bằng nước sạch, vắt ráo và phơi khô, cho lọc vào túi nylon và dội dầu lọc vào, bóp qua túi cho đều đặn, vắt và đổ hết lượng dầu thừa trước khi lắp lọc vào trong máy. 

	2
	Kiểm tra bộ lọc nhiên liệu nếu tắc thì phải thay mới.

	3
	Kiểm tra tay cầm và thiết bị giảm rung.

	4
	Lau sạch Bugi. Kiểm tra khe điện cực (0,5mm).

	5
	Kiểm tra gờ tản nhiệt trên bánh đà. Kiểm tra bộ khởi động và lò xo.

	6
	Kiểm tra gờ làm mát trên xy lanh.

	7
	Kiểm tra bộ giảm thanh.

	8
	Kiểm tra chế độ cài đặt không tải và điều chỉnh nếu cần.


IV- Bảo quản, bảo dưỡng hàng tháng.

	Nội dung công việc bảo dưỡng

	*
	Tiến hành chế độ bảo dưỡng hàng tuần.

	* Máy cắt.

	1
	Kiểm tra và thay lọc giấy của bộ phận lọc khí .

	2
	Kiểm tra trục ly hợp, hộp số và lò xo ly hợp.

	3
	Kiểm tra ngoại quan bộ chế hòa khí.

	4
	Kiểm tra lọc nhiên liệu và ống dẫn nhiên liệu. Thay mới nếu cần.

	5
	Kiểm tra nắp bình nhiên liệu và mối hàn.

	6
	Kiểm tra các dây cáp và mối nối.


Phụ lục 6
NỘI DUNG BẢO QUẢN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC, CHỈ HUY CHỮA CHÁY

  A-Bảo dưỡng thường xuyên

	I ) Bảo quản,  bảo dưỡng hàng ngày

	a. Đối với bộ đàm cầm tay

	1
	Tắt máy, dùng vải mềm lau, vệ sinh sạch sẽ máy bộ đàm cầm tay và các chi tiết kèm theo như: Thân máy, anten , núm chuyển kênh, núm xoay tăng giảm âm lượng và các phím chức năng; 

	2
	Tháo pin ra khỏi bộ đàm dùng vải mềm vệ sinh sạch sẽ các tiếp điểm của pin và chân cực tiếp xúc với máy;

	3
	Sau khi vệ sinh máy bộ đàm xong, tiến hành lắp anten, lắp pin vào máy và mở công tắc nguồn cho máy để máy thường trực chiến đấu; 

	       b. Đối với bộ đàm gắn trên xe.

	1
	Dùng vải mềm, khô lau sạch toàn bộ máy bộ đàm.

	2
	Mở công tắc nguồn của máy bộ đàm để kiểm tra chế độ hoạt động với bộ đàm cố định đặt trong tủ Rack của trung tâm chỉ huy. Nếu màn LCD không sáng phải kiểm tra lại cầu chì nối với ắc quy;

	II ) Bảo quản, bảo dưỡng sau khi đi chữa cháy, tập luyện về.

	1
	Sau khi chữa cháy, tập luyện về thì tắt máy bộ đàm cầm tay

	2
	Tháo pin, anten, nếu có tổ hợp Micro tai nghe cầm tay thì tháo ra, dung vải mềm vệ sinh từng phần

	3
	Dùng bàn trải cọ sạch thân máy và các điểm tiếp xúc với Pin (vì chữa cháy, thực tập trong môi trường nước, bụi, dầu….)

	4
	Nạp pin cho bộ đàm ( nạp dài ≥ 20 giờ )

	III ) Bảo dưỡng tuần

	1
	Vệ sinh máy bộ đàm cầm tay: dùng vải mềm, khô lau sạch toàn bộ máy bộ đàm bao gồm các núm vặn (kênh, âm lượng) và anten.

	2
	Vệ sinh pin: dùng giẻ khô mềm lau sạch chỗ chân tiếp xúc của pin

	3
	Vệ sinh cốc sạc pin: dùng giẻ khô mềm lau sạch các khe, các chân tiếp xúc pin.

	4
	 Chú ý :

- Trong quá trình sử dụng không để bụi đọng vào bên trong cốc sạc.

- Khi pin nạp đầy( đèn xanh sáng liên tục) thì rút bộ nạp ra khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không để cốc sạc thay cho giá để máy.



	IV ) Bảo dưỡng tháng

	· Đối với máy bộ đàm cầm tay

	1
	Thực hiện bảo dưỡng như bảo dưỡng tuần;

	2
	Xả pin máy bộ đàm bằng cách nhấn nút xanh trên cốc sạc, sau đó đặt pin vào cốc sạc rồi nhả tay . Đèn màu cam nhấp nháy là được. Lúc này pin ở chế độ xả. Khi xả kiệt, pin sẽ được nạp lại . Lúc này đèn màu cam sẽ chuyển thành màu đỏ sáng liên tục . Khi sạc gần đầy, đèn màu đỏ sẽ chuyển sang màu xanh nhấp nháy. Khi pin đầy hẳn, đèn xanh hết nhấp nháy và sáng liên tục. Lúc này phải ngắt nguồn 12V vào cốc sạc.

	3
	 Lưu ý : Khi sạc cho pin, nếu thấy đèn sáng màu đỏ nhấp nháy nghĩa là chưa nạp được. Cần kiểm tra tiếp xúc tất cả 4 chân pin với đế sạc. Nếu đế tốt , chân tiếp xúc tốt nghĩa là pin đã bị chai,  không dùng được nữa

	· Đối  với bộ đàm trên xe

	1
	 Kiểm tra đầu nối nguồn tại cọc đấu acquy, đảm bảo tiếp xúc tốt. Nếu bị bẩn phải vệ sinh sạch sẽ ngay.

	2
	Kiểm tra anten , không để chạm ra vỏ xe.

	3
	Kiểm tra dung lượng acquy, nếu yếu phải sạc bù ngay.

	· Đối với tủ Rack và các thiết bị trong tủ

	1
	Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài tủ

	2
	Vệ sinh sạch sẽ các thiết bị trong tủ.

	3
	Luôn đóng các cửa trước, sau và cả nắp đáy của tủ để chuột không chui vào được.

	4
	Kiểm tra tiếp xúc ổ cắm nguồn cấp điện cho tủ. Nếu bi lỏng phải thay ngay ổ cắm khác.


B – Bảo dưỡng định kỳ

	I ) Bảo dưỡng quý

	1
	Thực hiện bảo dưỡng tháng

	2
	Kiểm tra giắc nối Antena của TP7100 , ACU-T / ACU-1000

	3
	Kiểm tra giắc kết nối ACU với PC66 và công an tỉnh để đảm bảo thong tin luôn được thong suốt.

	II ) Bảo dưỡng 6 tháng

	1
	Thực hiện bảo dưỡng quý

	2
	Kiểm tra vùng phủ sóng của anten qua trạm lặp ( đối với các hướng ).

	II ) Bảo dưỡng năm

	· Đối với trạm lặp

	1
	Vệ sinh công nghiệp giống như bảo dưỡng hàng tháng

	2
	Đo công suất phát, độ nhạy thu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của máy

	3
	Đo điện trở tiếp đất

	· Đối với cột anten

	1
	Đo độ điện trở đất

	2
	Kiểm tra dây co, độ lệch tâm của cột anten

	3
	Kiểm tra góc độ và cao độ của anten

	· Đối với máy bộ đàm trên xe

	1
	Vệ sinh công nghiệp giống như bảo dưỡng hàng tháng

	2
	Kiểm tra & đo công suất phát, độ nhạy thu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật

	3
	Kiểm tra toàn bộ phần nguồn cấp cho thiết bị

	4
	Thử khoảng cách liên lạc

	· Đối với máy bộ đàm cầm tay

	1
	Vệ sinh công nghiệp giống như bảo dưỡng tháng

	2
	Kiểm tra và đo công suất phát, độ nhạy thu phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật

	3
	Kiểm tra & đo dung lượng pin cho máy bộ đàm cầm tay

	4
	Thử khoảng cách liên lạc

	· Đối với thiết bị lien kết đa mạng ACU-T / ACU-1000

	1
	Vệ sinh công nghiệp giống bảo dưỡng tháng

	2
	Kiểm tra lại các đầu nối tiếp xúc các dây cáp

	3
	Kiểm tra và test các card DSP, PSTN, HSP-2

	4
	Thử các kết nối đa mạng


Phụ lục 7

BẢO QUẢN BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY        

I. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động

1. Hệ thống báo cháy tự động sau khi được lắp đặt phải được thử hoạt động toàn bộ hệ thống. Hệ thống báo cháy tự động chỉ cho phép đưa vào hoạt động khi kết quả thử cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan.

2. Hệ thống báo cháy tự động sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra mỗi năm ít nhất hai lần. Khi kiểm tra phải thử toàn bộ các chức năng của hệ thống và thử khả năng hoạt động của tất cả các thiết bị của hệ thống.

3. Việc bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy tự động được thực hiện tuỳ theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo quy định của nhà sản xuất, nhưng ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng toàn bộ hệ thống. Việc bảo dưỡng phải bao gồm kiểm tra tổng thể sự hoạt động của tất cả thiết bị của hệ thống. 

Việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động phải do những người có chuyên môn, được đào tạo thực hiện và phải theo chỉ dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất và của người lắp đặt và phải tuân thủ theo TCVN5738:2001.

II.  Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động

1. Hệ thống chữa cháy tự động sau khi lắp đặt phải được thử hoạt động toàn bộ hệ thống. Hệ thống chữa cháy tự động chỉ được phép đưa vào hoạt động khi kết quả thử cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn có liên quan.

2. Trừ khi có những hướng dẫn khác của nhà sản xuất, hệ thống chữa cháy tự động phải được định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng ít nhất một lần trong năm. 
3. Trong mỗi lần kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, ngoại trừ các thiết bị chỉ hoạt động một lần như đầu phun sprinkler, đầu báo nhiệt dùng một lần ..., tất cả các thiết bị và chức năng của hệ thống phải được kiểm tra và thử hoạt động, trong đó bao gồm cả kiểm tra số lượng, chất lượng chất chữa cháy. 

4. Việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động phải do những người có chuyên môn, được đào tạo thực hiện và phải theo chỉ dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất và của người lắp đặt. và phải thực hiện theo các Tiêu chuẩn chuyên ngành về các hệ thống này (TCVN 6101:1996, TCVN 6305:1997, TCVN 7161-1:2002, TCVN7336:2003,  các tiêu chuẩn khác có liên quan).

